
SỞ Y TẾ DỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐKKV THÁP MƯỜI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sổ: h ũ ĩ 'BVTM Tháp Mười, ngàyẢA^ tháng 5 năm 2025
V/v gửi danh  sách người thực hành 

khám bệnh, chữa bệnh

Kính gửi: Sở Y tế Dồng Tháp

Căn cứ Nghị định số 96/2023/ND-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 cua Chính 
phu về quy định chi tiết một số điều cùa Luật Khám bệnh, chừa bệnh;

Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười kính gửi Sớ Y tế danh sá c h  người 
thực hành khám bệnh, chừa bệnh như sau (Đính kèm theo danh sách)

Trân trọng./.

Noi nhận: KT.GIÁM ĐỐC
Như trên; PHÓ GIÁM

- Trang Website B V Đ K K V  Tháp Mười:

- L ưu: VT.



I

CỌNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẸT ISAM 
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

DANH SÁCH 
Ngưòi thực hành khám bệnh, chữa bệnh

(Kèm theo Công văn số: /BVTMngày ¿4/5/2025
của Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười)

1. Tên cơ sơ hướng dẫn thực hành khám bệnh, chừa bệnh: BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHL v ụ c  THÁP MU ƠI
2. Địa chi: Đường Hùng Vương, Khóm 2, Thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tinh Đòng Tháp
3. Danh sách người thực hành khám bệnh, chừa bệnh:

! Stt Họ và tên
Văn băng  

chuyên môn
Thời gian 
thuc hành

Người hư óng dẫn
Phạm vi hoạt động chuyên môn 

được cấp trong CCHN
Số CCHN

Ngày cấp 1 
CCHN

1

i
1

Đoàn Thị Kim 
Do

C ư nhân điều 
dưỡng

Từ
12/05/2025

đén
12/06/2025

CN Đ D  Bùi Bao 
V ương •

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại Thông tư liên 
tịch số 26/2015/TTLT-BY T-BN V  
ngày 07/10/2015 Quy định mã số. tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp Diều 
dưỡng. Hộ sinh. Kỹ thuật V

004713/ĐT-CCHN 28/4/2016

Từ 
13/06/2025 

đôn 
13/07/2025

CN Đ D  N guýễn Thị 
Kiều

Thực hiện phạm  vi hoạt động chuyên 
môn theo qu\ định tại Thông lư  liên 
tịch số 26/2015/TTLT-BY T-BN V  
ngày 07/10/2015 Quy định mà sỗ. tiêu 
chuân chức danh nghê nghiệp Diều 
dưỡng. Hộ sinh. Kỹ thuật V.

005318/ĐT-CCHN ] 1/01/2017

•

•• Từ
14/07/2025

đến
28/08/2025

CN Đ D  H uỳnh Tiền 
Diên

Thực hiện phạm vi hoại dộng chuyên 
môn theo qu\ định tại ] hông tư  liên 
tịch số 26/2015/TTLT-BY T-BN V  
ngày 07/10/2015 Q uy định mã sổ. tiêu 
chuân chức danh nghề nghiệp Diêu

6086/Đ T-CCH N 01/12/2017

29/08/2025
đến

í  \1 )1 )
N uoc

Tỏ Thị Mỹ

dưỡng. Hộ sinh. Kỳ thuật y ___
1 hực hiện phạm vi hoại động chuyên
môn theo quy định tại Quyèt định số 000410*9/0 ]
41/2005 QD -BN V  ngày 22/04/2005 ________

'-CCHN 11/5/2015

I



Stt Ho và tên
Văn băng  

chuvên môn
Thời gian 
thực hành

N gưòi hướng dẫn
Phạm vi hoạt động chuyên môn 

được cấp trong CCHN Số CCHN
Ngày câp 

CCH N
13/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ vê việc ban 

hành tiêu chuân nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y te điều đưỡrm

Từ
14/10/2025

đến
27/10/2025

CN HS Lê Huyền 
Trân

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại Thông lư số 
12/2011/TT-BYT ngày 15/03/2011 
của Bộ Y tế Quy dịnh tiêu chuẩn 
nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh

000403 8/ĐT-CCHN 27/03/2015

j

.Từ
28/10/2025

đến
10/11/2025

CNĐD N gô Thị 
Liền

Thực hiện phạm  vi hoạt động chuyên 
m ôn theo quy định tại Thông tư sổ 
2 6 /2015/TTLT-BY T-BNV ngày 
07/] 0/20] 5 quy định mã số. tiêu 
chuân chức danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật V

001008/ĐT-CCHN 18/7/2023

2 N guyễn Thị 
Thúy Duy

C ử nhân điều 
dưỡng

Từ
12/05/2025

đến
12/06/2025

CN Đ D  Nguyền Thị 
Kiều

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại Thông tư  liên 
tịch số 26/2015/TTLT-BY T-BNV 
ngày 07/10/2015 Quy định mã số. tiêu 
chuân chức danh nghê nghiệp Điều 
dường, Hộ sinh, Kỹ thuật y

005318/ĐT-CCHN 11/01/2017

I
Ị Từ

13/06/2025
đến

13/07/2025
CN Đ D  Bùi Bao 
Vương

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại Thônu lư liên 
tịch số 26/2015/TTLT-BY T-BNV 
ngày 07/10/2015 Quy định mã số. tiều 
chuan chức danh nghề nghiệp Diều 
dưỡnu. Hộ sinh, Kỹ thuật V

004713/ĐT-CCHN 28/4/2016

1

' .

•

X'
-----------------*T-------- 7—

Từ
14/07/2025

đán
28/08/2025

CN Đ D  Niỉuyền Thị 
Tháo

Thực hiện phạm vi hoạt độnu chuyên 
môn theo quy định tại Quyết dinh sổ 
41 /2005/Q Đ -BN  V ngày 22 04/2005 
cùa Bộ trưởng Bộ Nội vụ vo việc ban 
hành tiêu chuân nghiệp vụ các ngạch 
viên chức V íô diêu d ưỡn Lĩ

000979/ĐT-CCHN 18/10/2013

Từ T . . ; Thực hiện phạm vị hoạt động chuvên
I 29/08/2025 Ị:1/ . u>nl iJien môn theo quy định tại T h ô n g tu  liên 6086/ĐT-CCHN ¡01/12/2017

_________1 __________ ___  đến ’en ljch số 26/2015/TTIT-B Y T -H \V



Stt Họ và tên
Vãn băng  

chuyên môn
T hòi gian 
thưc hành

Người hưóng dẫn
Phạm vi hoạt dộng chuyên môn 

được cấp trong CCH N
Số CCH N

Nnàỹ cáp
c c  HN

13/10/2025 ngày 07/10/2015 Ọuy định mã sô. tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều 
dưỡng. Hộ sinh, Kỳ thuật y

Từ
14/10/2025

đến
27/10/2025

CN Đ D  Ngô Thị 
Liền

Thực hiện phạm  vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại Thông tư  số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số. tiêu 
chuân chức danh nghề nghiệp điêu 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

001008/Đ T-CC H N 18/7/2023

Ị

■ ■■■ Từ
28/10/2025

đến
10/11/2025

CN H S Lê Huyền 
Trân

Thực hiện phạm  vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại Thông tư số 
] 2/20 ] 1 /TT-BYT ngày 15/03/2011 
cùa Bộ Y tế Q uy định tiêu chuan 
nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh

000403 8/ĐT-CCH N 27/03/2015

*■)3
Nguyễn Thị 
Ngọc Trân

Y sĩ da hoa

Từ
14/05/2025

đến
14/08/2025

BSCK1.Trần Tuấn 
Phúc

KB. C'B Nội khoa, không làm thú 
thuật chuyên khoa

000676/Đ T-CC H N 17/12/2012

Từ
15/08/2025

đến
15/09/2025

Bác sĩ N guyền Thị 
Ninh

K.B. CB nội khoa hoặc KB. CB nhi 
khoa

6280/Đ T-CC H N 09/05/2018

Từ
16/09/2025

đến
16/10/2025

BSCKI Trần Thị 
Mỹ Duyên

KB. CB Nội Khoa; KB. CB chuyên*, 
khoa Nội Nhi; K.B. CB chuyên khoa 
Nội Thần kinh

000684/Đ T- 
C C H N ;Q Đ  bổ sung 

PV HĐ CM  số 
970/Ọ Đ -SY T N gày 

cấp: 16/11/2015

17/12/2012

•

\

Từ
17/10/2025

đến
17/11/2025

BSCKI Nguvễn 
Vãn Ngan

K.B. CB nhi khoa 000704/ĐT-CCHN 17/12/2012

• í f Từ 
18/11/2025 

đến
OỊ /01/2026

BSCKI Nguvền 
Việt Cường

K.B. C lì chuyên khoa ngoại 0()457§/DT-CCHN 15/02/2016

h o ;
i m

Đ & 0

I



I

s tt Họ và tên
Văn băng  

chuvên môn
T hòi gian 
thực hành

N gưòi hư óng dẫn
Phạm vi hoạt động chuyên môn 

được cấp trong CCHN Số CCHN
Ngày câp 

CCHN

Từ
02/01/2026

đến
02/02/2026

Bác sĩ N guyền Thị 
Thu Hà

K.B, CB sán phụ khoa, Ngoại khoa
08074/ĐT-CCHN 11/5/2021

Tù
03/02/2026

đến
16/0.2/2026

B S C K I.Đ ặ n g  Kỳ 
Tâm

K hám  b ệ n h , ch ữ a  hệnh chuvên  
khoa T ai m ũi họng 4197/Đ T -C C H N 3/4 /2 0 1 9

4 Lê Thị Ngân Hà
Cao đăng 

điểu dưỡng

Từ
14/05/2025

đen
28/06/2025

CN ĐD Nguyền Thị 
Tấn

Thực hiện theo Thông tư  sô 
26/2015/TTLTB Y T-BN V  ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 
dưỡng

00998/ĐT-C c  HN 28/10/2020

Từ
29/06/2025

đến
12/08/2025

CN Đ D  H uỳnh Tiền 
Diên

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy dịnh tại Thông tư liên 
tịch số 26/20*15/TTLT-BY T-BNV 
ngày 07/10/2015 Quy định mã số. tiêu 
chuân chúc danh nghề nghiệp Điều 
dưỡng, Hộ sinh. Kỹ thuật y

6086/ĐT-CCHN 01/12/2017

Từ 
13/08/2025 

đến 
13/09/2025

C Đ Đ D .N guyền 
Hoài An

Thực hiện iheo Thông tư sô 
26 /2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/20] 5 quy định mã số, tiêu 
chuân chức danh ntihề nghiệp điều 
dưỡng

0975/ĐT-CCHN 24/6/2021

•

\

Từ
14/09/2025

đến
14/10/2025

T hự c  h iện  th eo  T h ô n g  tư  sô
* 2 6 /2 0 1 5 /T T L T -B Y T -B N V  ngàv  

CĐĐD.Nguvên a t T a Ô a i -  ì- 1 ~ - ĩ -  
TVi’ Ph 0 7 /1 0 /2 0 1 5  q u v  đ ịnh  m ã  SÔ, tiêu

■ chu ẩn  ch ứ c  d an h  nghề  n g h iệp  d iều
d ư ỡ n g , h ộ  s inh , kỳ th u ậ t y

0 9 1 4 /Đ T -C C H N 17/4/2023

X
•

\ y

Từ rhưc hiên Ìheo 1 hòng tư  sô 
15/10/2025 C N D D N g u y ỉn T h ị J Ị 5 m  U - H Y S s Ỹ  ^  lw 4 5 (B l. t n l N  28/4/2023 

đen Bích Ngọc 07/10/2015 quy định mã sô, tiêu 
29/10/2025 chnân èh ứ t'd a n h  ntĩhề nghiệp điều

I



s t t Họ và tên
V ăn băng  

chuyên môn
Thời gian 
th ự c  h àn h Ngưòi hướng dẫn

Phạm vi hoạt động chuyên môn 
được cấp trong CCHN Số CCH N N g à y c ẩ p

C C H N
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuậl y

Từ
30/10/2025

đến
12/11/2025

CN HS Lê Huyền 
Trân

Thực hiện phạm  vi hoạt dộng chuyên 
môn theo quy định tại Thông tư  số 
12/2011/TT-BYT ngày 15/03/2011 
cua Bộ Y tê Q uy định tiêu chuân 
nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh

000403 8/ĐT-CCHN 27/03/2015

5
N guyền Thị 
Thùy Trang

. .

Cử nhân kỹ 
thuật xét 

nghiệm  y học

Từ
14/05/2025

đến
14/10/2025

CNXN N guyễn 
Huỳnh Anh

K 1V  xét nghiệm 6460/ĐT-CCHN 8/8/2018

L _

Từ
15/10/2025

đến
15/11/2025

BSC K l.Trần Tuấn 
Phúc

KB, CB Nội khoa, không làm thủ 
thuật chuyên khoa 000676/ĐT-CCHN 17/12/2012

KT.GIÁM ĐÓC
G Ỉ Á M Đ Ó C < ^ á ~


